
입학 지원서
Đơn Xin Nhập Học

사진

(写真)

(3.5cm*4.5cm)학기

Học kỳ
□ spring □ Summer

□ Autumn □ Winter

성명 Họ và tên 
국적 Quốc tịch 성별 남(nam) (     ) / 여(nữ) (                   )

여권번호 Số hộ chiếu 생년월일 Ngày tháng năm sinh

주소 ( - ) địa chỉ

전화번호 Số điện thoại E-mail

비상연락처(본국) Số đt khẩn cấp ở bản quốc 

비상연락처(한국내) Số đt khẩn cấp ở Hàn Quốc
(선택사항)추천인 (Lựa chọn) Người giới thiệu

입학경로 lộ trình nhập học
가족관계  Mối quan hệgia đình

관계 성명 나이 직업 연락처

Mối quan hệgia đình Tên Tuổi Nghềnghiệp Liên hệ

Mối quan hệgia đình Tên Tuổi Nghềnghiệp Liên hệ

Mối quan hệgia đình Tên Tuổi Nghềnghiệp Liên hệ

Mối quan hệgia đình Tên Tuổi Nghềnghiệp Liên hệ

최종학력 Giáo dục cuối cùng

학교명/Tên trường học 학교명/Tên trường học 학교명/Tên trường học

본인은 위 사항에 허위사실이 없음을 확인하고 귀 대학에 입학하고자 소정의 서류를 갖추어 지원합니다.

□ 동의함 □ 동의하지 않음

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đầy đủ, chính xác, trung thực và đích thân soạn thảo.

□ Tôi đồng ý □ Tôi không đồng ý

年       月     日(date) năm tháng ngày

지원자/người nộp đơn_):               (인) (chữký)



자기소개 및 연수계획
iới thiệu bản thân and Kế Hoạch Du Học

이름 Họ và tên 생년월일 Ngày tháng năm sinh 국적 Quốc tịch

자기소개 iới thiệu bản thân

연수계획 Kế Hoạch Du Học



유학경비 부담 서약서
Bảng Cam Kết Chi Phí Du Học

지원자 Người đăng ký nhập học

성명(한글) Họ và tên 성명(여권) Họ và tên

국적 Quốc tich 여권번호 Số hộ chiếu

전화번호 Số  đ iện thoạ i 성별
남(Male) (      )

여(Female) (      )

현주소 ( - ) Địa chỉ hiện tại

보증인 Người bảo lãnh

성명(한글) Họ và tên 성명(여권) Họ và tên

국적 Quốc tich 여권번호 Số hộ chiếu

전화번호 Số  đ iện thoạ i 성별
남(Male) (      )

여(Female) (      )

현주소 ( - ) Địa chỉ hiện tại

회사명 Tên công ty 근무부서 Bộ phận công tác

회사주소 Địa chỉ công ty

직책 Chức vụ

회사전화 Số điện thoại công ty

본인은 상기 지원자의 유학 기간 중 일체의 경비 부담을 서약합니다.
Tôi xin cam kết chi trả moi chi phí của học viên trong thoi gian du học

年     月     日 (Date)

보증인(người bảo lãnh) :         (인) (chữ ký )

부천대학교 총장 귀하
Kính gửi hiệu trưởng trường đại học Bucheon



 [양식 4]

개인정보 수집․이용․제3자 제공 동의서

부천대학교 국제교류원 글로벌어학센터에서는 외국인전형 입학원서 접수 및 전형을 위해 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수

집·이용 제3자 제공을 하고자 합니다. 다음의 사항에 대해 충분히 읽어보신 후, 동의 여부를 체크, 서명하여 주시기 바랍니다.

▶ 개인정보 수집 및 이용 동의

수집․이용하려는 개인정보의 항목 개인정보의 수집․이용 목적 개인정보 이용기간 및 보유기간

이름, 국적, 생년월일, 성별, 주소,

e-mail, 연락처, 졸업증, 가족관계증명서, 

예금잔고증명서, 성적증명서,

한국어능력증명서(보유자만),

재직증명서(부모님), 소득증명서, 사진

외국인 입학 및 관리 5년

※귀하께서는 개인정보 제공 및 활용에 거부할 권리가 있습니다.

○거부에 따른 불이익 : 위 제공사항은 외국인 입학전형에 필수적인 항목으로 거부 시 입학원서 접수에 제한됩니다.

□ 동의함. □ 동의하지 않음.

▶ 개인정보 수집·이용 사항 고지

개인정보보호법 제15조제1항제2호에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 수집·이용 합니다.

개인정보 처리 항목 개인정보의 수집․이용 목적 수집근거

외국인등록번호, 여권번호 외국인 입학 및 관리

고등교육법 시행령 

제73조

▶ 개인정보의 제3자 제공 동의

개인정보를 제공받는자 제공하는 개인정보의 항목
개인정보를 제공받는 자의 

개인정보 이용목적

개인정보를 제공받는 자의 

개인정보 이용기간 및 

보유기간

범무부, 보험사, 여행사

이름, 국적, 생년월일, 성별, 

주소,연락처, 여권번호,외국

인등록번호, e-mail, 사진

비자 업무 및 유학생 관리 목적달성 후 즉시 파기

※귀하께서는 개인정보 제공 및 활용에 거부할 권리가 있습니다.

○거부에 따른 불이익 : 위 제공사항은 외국인 입학전형에 필수적인 항목으로 거부 시 입학원서 접수에 제한됩니다.

□ 동의함. □ 동의하지 않음.

본인은 본 “개인정보의 수집․이용․제3자 제공 동의서” 내용을 읽고 명확히 이해하였으며, 이에 동의합니다.

20     .      .      .

성 명 : (인 또는 서명)


